
STT MÃ SV HỌ          VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 1610100049 Ngô Thành Lực

2 1610100080 Nguyễn Hảo Trâm

3 1610100145 Tô Thị Huỳnh Như Điều dưỡng 11B

4 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương Dược 6B

5 1610400061 Võ Tứ Thi  Dược 6A

6 1610400150 Trần Thị Thơ  Dược 6B

7 1610400250 Trần Minh Thông  Dược 6C

8 1510400026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  Dược 6A

9 1610400224 Lù Trần Kiều Nhi

10 1610400264 Trương Thị Kiều Trinh

11 1610400326 Nguyễn Đoàn Phong

12 1610400333 Lê Thị Thắm

13 1610400362 Phạm Thị Ngọc Yến

14 1610100069 Nguyễn Thị Hoài Thương  Điều dưỡng 11A

15 1610300016 Nguyễn Văn Hiền  KT Xét nghiệm 9

16 1610100016 Lê Thanh Hiền  Điều dưỡng 11A
Tiếng anh

 chuyên ngành
1

Thi lần 2 sau 

học lại

HK II

(2017-2018)

17 1610400135 Võ Thụy Tuyết Nhung

18 1610400142 Lê Hồ Ngọc Tâm

19 1610400163 Trần Thị Khánh Trân

20 1610400171 Nguyễn Trần Thanh Tú

1 1610400236 Nguyễn Minh Quân

2 1610400256 Hoàng Ngọc Trâm

3 1610400360 Phạm Thị Ngọc Yến  Dược 6D

4 1610400371 Hồ Công Đoàn

5 1610400391 Nguyễn Thị Thùy Linh

6 1610400433 Trần Thị Hoài Thương

7 1610100049 Nguyễn Duy Huyền Nhi

8 1610100066 Nguyễn Thị Thu Thoa

9 1610100092 Nguyễn Thị Kim Yến

10 1610100093 Biện Thị Kim Yến

11 1610100122 Lê Thị Mỹ Huyền  Điều dưỡng 11B

12 1610200002 Y Đhim Bkrông  KT Hình ảnh 9

13 1610300012 Nguyễn Văn Hiền  KT Xét nghiệm 9

Điều dưỡng 11A

3

HK I

(2018 - 2019)

 Dược 6C

Chiều 13h30 

ngày 

12/9/2019 

tại HT.D

 Dược 6D

 Dược 6C

28
Xác suất 

thống kê y học

4Giáo dục pháp luật

Dược 6B 4
Tổ chức y tế - Dược 

đức

 Điều dưỡng 11A

 Dược 6E

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH  SINH VIÊN VÀ LỊCH THI SAU HỌC LẠI

CỦA CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

(Đợt thi từ ngày 12/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

Sáng 07h00 

ngày 
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HK I

(2016-2017)

HK II 

(2016-2017)
8Tiếng anh cơ bản 2
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Điều dưỡng 11A

4Giáo dục pháp luật

Sáng 07h00 

ngày 

12/9/2019 

tại HT.D

HK II

(2017-2018)

14 B17103078 Lê Thị Hồng Trâm  Dược 7A

15 B17103172 Thị Gian

16 B17103179 Ngô Bảo Hân

17 B17103188 Phan Hoàng Hưng

18 B17103215 Trần Thị Thanh

19 B17103241 Trương Lê Thế Vinh

20 B17103322 Đỗ Tuấn Anh

21 B17103342 Huỳnh Phạm Khánh Huyền

22 B17103341 Phạm Đức Huy

23 B17103356 Chế Thị Kim Nhi

24 B17103390 Nguyễn Nhật Trang

25 B17103400 H'Nin Niê

26 B17101002 Cao Thị Bi

27 B17101009 Cà Thị Hạnh

28 B17101068 Phạm Ngọc Trúc Bình

29 B17101076 Lê Nguyễn Khánh Huyền

1 1610400124 Trần Thị Thu Ngân  Dược 6B

2 1610400334 Lê Thị Thắm

3 1610400363 Phạm Thị Ngọc Yến

4 1610100060 Trương Thị Thùy Tâm  Điều dưỡng 11A

5 1610100143 Nguyễn Thị Thảo Nguyên

6 1610100142 Tô Thị Huỳnh Như

7 1610100152 Nguyễn Hoài Minh Quyên

8 1610200003 Y Đhim Bkrông

9 1610200020 Nguyễn Thành Tuân

10 B17103012 Phạm Mai Như Hà

11 B17103065 Quách Ngọc Thắm

12 B17103036 Lê Đức Minh

13 B17103086 Trần Thúc Bảo

14 B17103130 Nguyễn Lê Tú Uyên

15 B17103177 Đỗ Minh Hằng

16 B17103203 Nguyễn Huỳnh Bảo Nguyên

17 B17103274 Lê Tấn Lưu

18 B17103276 H'Nhoan Mlô

19 B17103359 Trần Thị Kim Nhung  Dược 7E

HK I

(2017-2018)

Chiều 13h30 

ngày 

12/9/2019 

tại HT.D

28
Xác suất 

thống kê y học

HK II

(2016-2017)

Sáng 07h00 

ngày 

13/9/2019 

tại HT.D

HK II

(2017-2018)

 Dược 7B

 Dược 7D

 Dược 7C

19Sinh lý

Điều dưỡng 12A

 Dược 6D

 Điều dưỡng 11B

 KT Hình ảnh 9

 Dược 7A

Dược 7E

Dược 7C

Điều dưỡng 12B
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Điều dưỡng 11A

4Giáo dục pháp luật

Sáng 07h00 

ngày 

12/9/2019 

tại HT.D

HK II

(2017-2018)

1 1610400244 Hồ Thanh Sang  Dược 6C

2 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương  Dược 6B

3 1610400250 Trần Minh Thông  Dược 6C

4 1610400253 Nguyễn Văn Thuận  Dược 6C

5 1610400266 Trương Thị Kiều Trinh  Dược 6C

6 1610400365 Phạm Thị Ngọc Yến  Dược 6D

7 1610400456 Trần Hoàng Như Ngọc  Dược 6E

8 1410400002 Đồng Thị Ngọc Ánh  Dược 6A

9 1610100016 Lê Thanh Hiền

10 1610100081 Trương Nguyễn Hoài Trân

11 1610100143 Tô Thị Huỳnh Như  Điều dưỡng 11B

12 1610100151 Nguyễn Hoài Minh Quyên Điều dưỡng 11B

13 1610200019 Hà Trung Sơn KT Hình ảnh 9

14 1610500010 Lê Thị Nhật Lệ

15 1610500032 Đinh Thị Thu Trang

16 1610300013 Nguyễn Văn Hiền KT Xét nghiệm 9

17 1610100059 Trương Thị Thùy Tâm Điều dưỡng 11A

   KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

 Nguyễn Văn Đàm

Chiều  

13h30 ngày 

13/9/2019 

tại HT.D

HK II

(2017-2018)

HK I

(2016-2017)
Hộ sinh 6 6Hóa học

 Điều dưỡng 11A

Đường lối Cách mạng

 của Đảng cộng sản 

Việt Nam

11

Khánh Hòa, Ngày 05 tháng 09 năm 2019

Lê Thị Minh Thư

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


